
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 09 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52201707 Lê Dương Anh Tuấn 09 a1 1 H06 H0616

2 DH52201764 Phan Lực Vinh 09 a1 2 H06 H0616

3 DH52200332 Nguyễn Tuấn Anh 09 a1 3 H06 H0616

4 DH52200345 Võ Thái Anh 09 a1 4 H06 H0616

5 DH52200364 Ngô Thanh Bảo 09 a1 5 H06 H0616

6 DH52200381 Vòng Thanh Bảo 09 a1 6 H06 H0616

7 DH52200424 Nguyễn Trí Cường 09 a1 7 H06 H0616

8 DH52200425 Nông Hoàng Mạnh Cường 09 a1 8 H06 H0616

9 DH52200582 Phạm Đức Duy 09 a2 1 H06 H0601

10 DH52200587 Trần Khánh Duy 09 a2 2 H06 H0601

11 DH52200431 Nguyễn Cường Đại 09 a2 3 H06 H0601

12 DH52200433 Nguyễn Minh Đại 09 a2 4 H06 H0601

13 DH52200460 Hà Tấn Đạt 09 a2 5 H06 H0601

14 DH52200489 Nguyễn Tiến Đạt 09 a2 6 H06 H0601

15 DH52200444 Tiêu Hải Đăng 09 a2 7 H06 H0601

16 DH52200629 Lê Nhật Hào 09 a2 8 H06 H0601

17 DH52200682 Nguyễn Khánh Hiếu 09 a3 1 H06 H0602

18 DH52200727 Lương Công Hội 09 a3 2 H06 H0602

19 DH52200730 Lê Quốc Hùng 09 a3 3 H06 H0602
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20 DH52200762 Đinh Viết Huy 09 a3 4 H06 H0602

21 DH52200773 Lý Nhật Huy 09 a3 5 H06 H0602

22 DH52200803 Trần Gia Huy 09 a3 6 H06 H0602

23 DH52200736 Nguyễn Bùi Phúc Hưng 09 a3 7 H06 H0602

24 DH52200742 Phạm Huỳnh Thanh Hưng 09 a3 8 H06 H0602

25 DH52200749 Trương Chấn Hưng 09 a4 1 H06 H0604

26 DH52200843 Nguyễn Lưu Bảo Khang 09 a4 2 H06 H0604

27 DH52200849 Thái Huỳnh Khang 09 a4 3 H06 H0604

28 DH52200872 Lưu Nhật Khánh 09 a4 4 H06 H0604

29 DH52200946 Lê Tấn Kiệt 09 a4 5 H06 H0604

30 DH52201032 Huỳnh Hoa Luân 09 a4 6 H06 H0604

31 DH52201067 Trương Ngọc Minh 09 a4 7 H06 H0604

32 DH52201076 Hàng Hồ Nam 09 a4 8 H06 H0604

33 DH52201122 Nguyễn Trung Nguyên 09 a5 1 H06 H0605

34 DH52201126 Trần Trung Nguyên 09 a5 2 H06 H0605

35 DH52201128 Đặng Lý Nguyễn 09 a5 3 H06 H0605

36 DH52201134 Đỗ Thành Nhân 09 a5 4 H06 H0605

37 DH52201173 Chong Tuấn Phát 09 a5 6 H06 H0605

38 DH52201197 Trần Nhuận Phát 09 a5 7 H06 H0605

39 DH52201225 Võ Thiên Phú 09 a5 8 H06 H0605

40 DH52201302 Lê Nhật Quang 09 a6 1 H06 H0606

41 DH52201317 Trần Văn Quang 09 a6 2 H06 H0606

42 DH52201283 Hà Hồng Quân 09 a6 3 H06 H0606

43 DH52201291 Nguyễn Hồng Minh Quân 09 a6 4 H06 H0606

44 DH52201294 Nguyễn Mạnh Quân 09 a6 5 H06 H0606

45 DH52201330 Ngô Minh Quý 09 a6 6 H06 H0606

46 DH52201332 Nguyễn Nhật Quý 09 a6 7 H06 H0606

47 DH52201366 Bùi Nguyễn Sơn 09 a6 8 H06 H0606
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48 DH52201372 Nguyễn Ngọc Sơn 09 a7 1 H06 H0607

49 DH52201452 Đặng Thành 09 a7 2 H06 H0607

50 DH52201455 La Chí Thành 09 a7 3 H06 H0607

51 DH52201496 Nguyễn Chí Thịnh 09 a7 4 H06 H0607

52 DH52201501 Nguyễn Hữu Xuân Thịnh 09 a7 5 H06 H0607

53 DH52201502 Nguyễn Phú Thịnh 09 a7 6 H06 H0607

54 DH52201531 Huỳnh Trung Thuận 09 a7 7 H06 H0607

55 DH52201541 Nguyễn Duy Thức 09 a7 8 H06 H0607

56 DH52201549 Hồ Anh Tiến 09 a8 1 H06 H0608

57 DH52201555 Nguyễn Quốc Tiến 09 a8 2 H06 H0608

58 DH52201557 Nguyễn Trần Quang Tiến 09 a8 3 H06 H0608

59 DH52200343 Võ Minh Anh 09 a8 5 H06 H0608

60 DH52200353 Đỗ Gia Bảo 09 a8 6 H06 H0608

61 DH52200363 Ngô Gia Bảo 09 a8 7 H06 H0608

62 DH52200370 Nguyễn Lê Gia Bảo 09 a8 8 H06 H0608

63 DH52200346 Ngô Xuân Bắc 09 a9 1 H06 H0609

64 DH52200402 Đoàn Văn Cần 09 a9 2 H06 H0609

65 DH52200418 Nguyễn Thành Công 09 a9 3 H06 H0609

66 DH52200568 Nguyễn Khánh Duy 09 a9 4 H06 H0609

67 DH52200577 Nguyễn Tuấn Duy 09 a9 5 H06 H0609

68 DH52200589 Trần Khương Duy 09 a9 6 H06 H0609

69 DH52200476 Nguyễn Công Đạt 09 a9 7 H06 H0609

70 DH52200514 Phan Võ Minh Đồng 09 a9 8 H06 H0609

71 DH52200516 Đoàn Tiến Đức 09 a10 1 H06 H0610

72 DH52200605 Hoàng Văn Giáp 09 a10 2 H06 H0610

73 DH52200688 Phạm Văn Hiếu 09 a10 3 H06 H0610

74 DH52200704 Lê Cao Việt Hoàng 09 a10 4 H06 H0610

75 DH52200734 Trần Minh Hùng 09 a10 5 H06 H0610
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76 DH52200764 Đoàn Hoàng Huy 09 a10 6 H06 H0610

77 DH52200781 Nguyễn Ngọc Huy 09 a10 7 H06 H0610

78 DH52200795 Phạm Nguyễn Nhật Huy 09 a10 8 H06 H0610

79 DH52200737 Nguyễn Hoàng Hưng 09 a11 1 H06 H0611

80 DH52200837 Lê Duy Khang 09 a11 2 H06 H0611

81 DH52200873 Nguyễn Đào Minh Khánh 09 a11 4 H06 H0611

82 DH52200881 Nguyễn Xuân Khánh 09 a11 5 H06 H0611

83 DH52200928 Nguyễn Đăng Khôi 09 a11 6 H06 H0611

84 DH52200939 Nguyễn Hữu Kiên 09 a11 7 H06 H0611

85 DH52200960 Võ Gia Kiệt 09 a11 8 H06 H0611

86 DH72202312 Thái Như Quỳnh 09 a12 1 H06 H0612

87 DH72202356 Nguyễn Thị Phương Thảo 09 a12 2 H06 H0612

88 DH72202362 Phan Nguyễn Phương Thảo 09 a12 3 H06 H0612

89 DH72202375 Nguyễn Thị Kim Thoa 09 a12 4 H06 H0612

90 DH72202387 Nguyễn Ngọc Anh Thư 09 a12 5 H06 H0612

91 DH72202436 Nguyễn Thị Thu Trang 09 a12 6 H06 H0612

92 DH72202420 Trần Trúc Trâm 09 a12 7 H06 H0612

93 DH72202422 Phan Thị Ngọc Trầm 09 a12 8 H06 H0612

94 DH72202428 Phạm Thị Bảo Trân 09 a13 1 H06 H0613

95 DH72202429 Tiêu Bảo Trân 09 a13 2 H06 H0613

96 DH72202446 Lê Ngọc Phương Trinh 09 a13 3 H06 H0613

97 DH72202449 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 09 a13 4 H06 H0613

98 DH72202465 Nguyễn Thị Oanh Trúc 09 a13 5 H06 H0613

99 DH72202499 Lữ Thị Tuyết Vân 09 a13 6 H06 H0613

100 DH72202514 Lê Ngọc Thúy Vy 09 a13 7 H06 H0613

101 DH72202535 Huỳnh Thị Bảo Yến 09 a13 8 H06 H0613

102 DH72201918 Nguyễn Lê Kim Anh 09 a14 1 H06 H0614

103 DH72201922 Trịnh Thị Lan Anh 09 a14 2 H06 H0614
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104 DH72201936 Mạc Thị Ngọc Bích 09 a14 3 H06 H0614

105 DH72201937 Hồ Mộng Cầm 09 a14 4 H06 H0614

106 DH72201945 Trần Thị Quỳnh Châu 09 a14 5 H06 H0614

107 DH72201948 Nguyễn Bạch Yến Chi 09 a14 6 H06 H0614

108 DH72201997 Cao Mỹ Duyên 09 a14 7 H06 H0614

109 DH72202019 Thái Ngọc Hà 09 a14 8 H06 H0614
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